
ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  

Số:         /QĐ-ĐHBK Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận trúng tuyển trình độ tiến sĩ  

năm 2025 – đợt tháng 10 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 
 

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng 

chính phủ về việc Ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia 

và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐTĐHBK ngày 29/12/2023 của Hội đồng 

Trường Trường Đại học Bách Khoa về việc ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

Căn cứ QĐ số 113/QĐ-ĐHQG ngày 04/02/2021 của Đại học Quốc gia Tp. 

HCM về việc ban hành "Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ" và quyết định 

số 21/QĐ-ĐHQG ngày 06/01/2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tuyển sinh số 113/QĐ-ĐHQG; 

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-ĐHBK ngày 18/4/2023 của Trường Đại học 

Bách khoa về Quy định công tác tuyển sinh SĐH trình độ thạc sĩ và tiến sĩ; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh SĐH năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 34 thí sinh trúng tuyển trình độ tiến sĩ năm 2025 - đợt 

tháng 10 theo danh sách đính kèm quyết định này. 

Điểm chuẩn xét tuyển trình độ tiến sĩ năm 2025 - đợt tháng 10 là 7,5 điểm. 

Điều 2. Thí sinh có tên trong danh sách ở Điều 1 được hưởng mọi quyền lợi và 

có nghĩa vụ thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của ĐHQG-HCM. 

Điều 3. Các Ông/ Bà Trưởng Phòng Đào tạo, Hội đồng tuyển sinh sau đại học, 

các khoa quản lý ngành và các thí sinh có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 3; PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- ĐHQG-HCM (để báo cáo);  
- Lưu: VT, ĐT.  

  

 

 

Trần Thiên Phúc 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2025 – ĐỢT THÁNG 10 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHBK ngày      tháng      năm 2025  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC 

TT Mã số NCS Họ và Tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh   

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Kết quả tuyển sinh 
Phương thức 

tuyển sinh Ngoại ngữ 
Điểm phỏng 

vấn xét tuyển 

1.  2580898 Từ Quang Vinh Nam 24/07/1992 9420201 Công Nghệ Sinh Học Đạt chuẩn 9,1  Xét tuyển 

2.  2580899 Đỗ Thùy Khánh Linh Nữ 25/12/1996 9540101 Công Nghệ Thực Phẩm Đạt chuẩn 9 Xét tuyển 

3.  2580900 Trang Khánh Duy Nam 04/02/1995 9520301 Kỹ Thuật Hóa Học Đạt chuẩn 9,1 Xét tuyển 

4.  2580901 Lê Thị Kim Hoàng Nữ 28/03/2003 9520301 Kỹ Thuật Hóa Học Đạt chuẩn 9,3 Xét tuyển 

5.  2580902 Phạm Tăng Cát Lượng Nam 18/09/2000 9520301 Kỹ Thuật Hóa Học Đạt chuẩn 9,3 Xét tuyển 

Danh sách gồm 05 người./. 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2025 – ĐỢT THÁNG 10 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHBK ngày      tháng      năm 2025  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

TT 
Mã số 

NCS 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh   

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Kết quả tuyển sinh 

Phương thức 

tuyển sinh Ngoại ngữ 
Điểm phỏng vấn 

xét tuyển 

1.  2580903 Trần Trung Hiếu Nam 20/03/1985 9580211 Địa Kỹ Thuật Xây Dựng Đạt chuẩn 9 Xét tuyển 

2.  2580904 Trương Quỳnh Như Nữ 29/10/1997 9580211 Địa Kỹ Thuật Xây Dựng Đạt chuẩn 8,5 Xét tuyển 

3.  2580905 
Trương Tấn 

Quốc 
Thắng Nam 01/12/1999 9580212 

Kỹ Thuật Tài Nguyên 

Nước 
Đạt chuẩn 8,7 Xét tuyển 

4.  2580906 Lê Văn Hải Châu Nam 01/10/1968 9580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Đạt chuẩn 9 Xét tuyển 

5.  2580907 Nguyễn Minh Trung Nam 12/07/1999 9580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Đạt chuẩn 9,17 Xét tuyển 

6.  2580908 
Đoàn Đinh 

Thiên 
Vương Nam 17/04/1991 9580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Đạt chuẩn 9 Xét tuyển 

7.  2580909 Nguyễn Thanh Tú Nam 11/01/1992 9580205 
Kỹ Thuật Xây Dựng 

Công Trình Giao Thông 
Đạt chuẩn 9,13 Xét tuyển 



TT 
Mã số 

NCS 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh   

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Kết quả tuyển sinh 

Phương thức 

tuyển sinh Ngoại ngữ 
Điểm phỏng vấn 

xét tuyển 

8.  2580910 Võ Thị Bích Huyền Nữ 02/09/1993 9580302 Quản lý xây dựng Đạt chuẩn 9,2 Xét tuyển 

9.  2580911 
Mã Ngọc 

Thanh 
Huyền Nữ 10/01/1991 9580302 Quản lý xây dựng Đạt chuẩn 9 Xét tuyển 

10.  2580912 
Trần Nguyễn 

Vĩ 
Nam Nam 22/08/2001 9580302 Quản lý xây dựng Đạt chuẩn 8,83 Xét tuyển 

11.  2580913 Phạm Anh Tuấn Nam 24/03/1978 9580302 Quản lý xây dựng Đạt chuẩn 8,67 Xét tuyển 

12.  2580914 
Phạm Công 

Hoài 
Vũ Nam 06/06/1991 9580302 Quản lý xây dựng Đạt chuẩn 9,33 Xét tuyển 

Danh sách gồm 12 người./. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2025 – ĐỢT THÁNG 10 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHBK ngày      tháng      năm 2025  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

 

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH 

TT 
Mã số 

NCS 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh   

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Kết quả tuyển sinh 

Phương thức 

tuyển sinh Ngoại ngữ 
Điểm phỏng vấn 

xét tuyển 

1 2580893 Trương Thanh Minh Nữ 11/12/2003 9480101 Khoa Học Máy Tính Đạt chuẩn 8,5  Xét tuyển 

2 2580894 Tô Anh Phát Nam 19/09/2003 9480101 Khoa Học Máy Tính Đạt chuẩn 8 Xét tuyển 

3 2580895 Nguyễn Ngọc Thái Nam 21/09/1990 9480101 Khoa Học Máy Tính Đạt chuẩn 8,4 Xét tuyển 

4 2580896 Dương Đức Tín Nam 14/08/1999 9480101 Khoa Học Máy Tính Đạt chuẩn 8,9 Xét tuyển 

Danh sách gồm 04 người./. 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2025 – ĐỢT THÁNG 10 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHBK ngày      tháng      năm 2025  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

 

KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG 

TT 
Mã số 

NCS 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh   

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Kết quả tuyển sinh 

Phương thức 

tuyển sinh Ngoại ngữ 
Điểm phỏng vấn 

xét tuyển 

1 2580897 Trương Hoàng Tuấn Nam 01/01/1986 9520116 
Kỹ Thuật Cơ Khí Động 

Lực 
Đạt chuẩn 8,03  Xét tuyển 

Danh sách gồm 01 người./. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2025 – ĐỢT THÁNG 10 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHBK ngày      tháng      năm 2025  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

 

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN 

TT 
Mã số 

NCS 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh   

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Kết quả tuyển sinh 

Phương thức 

tuyển sinh Ngoại ngữ 
Điểm phỏng vấn 

xét tuyển 

1 2580915 Phạm Ngọc Hòa Nam 19/01/1985 9520320 Kỹ Thuật Môi Trường Đạt chuẩn 9,1  Xét tuyển 

2 2580916 Lê Trí Thích Nam 10/12/1988 9520320 Kỹ Thuật Môi Trường Đạt chuẩn 9,3 Xét tuyển 

Danh sách gồm 02 người./. 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2025 – ĐỢT THÁNG 10 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHBK ngày      tháng      năm 2025  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

 

KHOA CƠ KHÍ 

TT 
Mã số 

NCS 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh   

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Kết quả tuyển sinh 

Phương thức 

tuyển sinh Ngoại ngữ 
Điểm phỏng vấn 

xét tuyển 

1 2580885 Nguyễn Văn Bình Nam 12/09/1989 9520103 Kỹ Thuật Cơ Khí Đạt chuẩn 7,65  Xét tuyển 

2 2580886 Ngô Quốc Vinh Nam 09/07/1981 9520103 Kỹ Thuật Cơ Khí Đạt chuẩn 7,78 Xét tuyển 

Danh sách gồm 02 người./. 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2025 – ĐỢT THÁNG 10 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHBK ngày      tháng      năm 2025  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

 

KHOA CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU 

TT 
Mã số 

NCS 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh   

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Kết quả tuyển sinh 

Phương thức 

tuyển sinh Ngoại ngữ 
Điểm phỏng vấn 

xét tuyển 

1 2580887 Trần Lê Anh Khoa Nam 23/04/1995 9520309 Kỹ Thuật Vật Liệu Đạt chuẩn 9,3  Xét tuyển 

2 2580888 Huỳnh Thanh Lưu Nam 02/03/1982 9520309 Kỹ Thuật Vật Liệu Đạt chuẩn 8,43 Xét tuyển 

3 2580889 Lương Bảo Minh Nam 27/10/1990 9520309 Kỹ Thuật Vật Liệu Đạt chuẩn 7,5 Xét tuyển 

Danh sách gồm 03 người./. 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2025 – ĐỢT THÁNG 10 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHBK ngày      tháng      năm 2025  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

 

KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP 

TT 
Mã số 

NCS 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh   

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Kết quả tuyển sinh 

Phương thức 

tuyển sinh Ngoại ngữ 
Điểm phỏng vấn 

xét tuyển 

1 2580917 Bùi Tuyết Anh Nữ 24/02/1990 9340101 Quản Trị Kinh Doanh Đạt chuẩn 7,5  Xét tuyển 

2 2580918 Lê Hải Yến Nữ 21/11/1990 9340101 Quản Trị Kinh Doanh Đạt chuẩn 8,13 Xét tuyển 

Danh sách gồm 02 người./. 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2025 – ĐỢT THÁNG 10 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHBK ngày      tháng      năm 2025  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

 

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

TT 
Mã số 

NCS 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh   

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Kết quả tuyển sinh 

Phương thức 

tuyển sinh Ngoại ngữ 
Điểm phỏng vấn 

xét tuyển 

1 2580892 Nguyễn Quốc Bảo Nam 07/03/1983 9460112 Toán Ứng Dụng Đạt chuẩn 9,5  Xét tuyển 

Danh sách gồm 01 người./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2025 – ĐỢT THÁNG 10 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHBK ngày      tháng      năm 2025  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

 

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 

TT 
Mã số 

NCS 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh   

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Kết quả tuyển sinh 

Phương thức 

tuyển sinh Ngoại ngữ 
Điểm phỏng vấn 

xét tuyển 

1 2580890 
Nguyễn Phan 

Hải 
Phú Nam 14/08/1998 9520203 Kỹ Thuật Điện Tử Đạt chuẩn 8,67  Xét tuyển 

2 2580891 Trần Văn Thiện Nam 10/04/1994 9520216 
Kỹ Thuật Điều Khiển 

Và Tự Động Hóa 
Đạt chuẩn 8,4 Xét tuyển 

Danh sách gồm 02 người./. 
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